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ABSTRACT 

The objectives of this study were to determine the effects of vine pruning and 

drought stress treatments on the number of tuberous roots, total yield, and 

quality of purple sweet potatoes (Ipomoea batatas (Lam.) L.). Experiments 

were conducted using randomized complete block design (RCBD), one factor, 

with 5 treatments including well-irrigated (control), vine pruning (at 35 days 

after planting), droughted for 3 days, 5 days, and 10 days (after planting 30 

days) with seven replications for each treatment. The results showed that the 

treatments of pruning vines, droughted for 3 days, 5 days, and 10 days had 

significantly improved some growth parameters and the number of 

commercial tuberous roots (>9 roots/pot), commercial yield, and total yield 

(>900 g/pot). The treatment of vine pruning at 35 days after planting or 

applying drought for 3 days produced a higher total number of tubers roots 

(>16 roots/pot) than the control treatment. The highest content of 

anthocyanin (79,9 mg/ 100 g fresh weight) and total sugar (47,5 mg/g fresh 

weight) was observed at the application of drought stress for 3 days. 

Therefore, vine pruning at 35 days after planting or applying drought for 3 

days is the best for enhancing the tuberous yield. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của cắt dây và thời gian xử 

lý khô hạn bằng cách xiết nước đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất củ 

khoai lang tím (Ipomoea batatas (Lam.) L.) trồng trên giá thể. Thí nghiệm 

được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, một nhân tố gồm: đối 

chứng (tưới nước đầy đủ), cắt ngọn dây ở 35 ngày sau khi trồng (SKT), xiết 

nước trong vòng 3, 5 và 10 ngày tính từ thời điểm 30 ngày SKT. Thí nghiệm 

được lặp lại 7 lần (1 chậu trồng khoai). Kết quả cho thấy, cắt dây ở 35 ngày 

SKT, xiết nước trong vòng 3, 5 và 10 ngày có ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu 

sinh trưởng. Nghiệm thức cắt dây ở thời điểm 35 ngày SKT và xiết nước 3 

ngày có tổng số củ (trên 16 củ/chậu) và số củ thương phẩm (hơn 9 củ/chậu), 

năng suất tổng (900 g/chậu) tốt hơn đối chứng. Nghiệm thức xiết nước 3 ngày 

SKT có hàm lượng anthocyanin và đường tổng số cao, cắt dây ở thời điểm 35 

ngày SKT và xiết nước 3 ngày giúp cải thiện năng suất củ. 
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1. GIỚI THIỆU 

Khoai lang là cây nông nghiệp với các rễ củ lớn, 

chứa nhiều tinh bột, anthocyanin và các amino acid 

được sử dụng với vai trò cả rau lẫn lương thực 

(Steed  Truong, 2008; Rukundo et al., 2013). Hiện 

nay, có rất nhiều giống khoai lang; trong đó, giống 

khoai lang tím có nhiều kết quả nghiên cứu được 

công bố với mục đích gia tăng năng suất và chất 

lượng vì thịt củ của các giống khoai lang tím có chứa 

anthocyanin – là một hợp chất có vai trò chống oxy 

hóa, giúp hỗ trợ chữa bệnh ung thư, viêm, lão hóa, 

tăng sức đề kháng cho cơ thể…, đồng thời được sử 

dụng rộng rãi trong lĩnh vực chế biến (Truong et al., 

2012). Để gia tăng năng suất củ, ngoài các yếu tố 

phân bón và dinh dưỡng khoáng thì nông dân 

thường sử dụng hóa chất xử lý hình thành củ để tăng 

năng suất. Sử dụng hóa chất thuộc nhóm triazole ở 

giai đoạn thành lập củ trong khoảng 30 - 50 ngày 

giúp gia tăng năng suất khoai lang (Sivakumar et al., 

2010), đặc biệt hiệu quả khi trồng chậu trên một số 

giống khoai lang tím (Thảo et al., 2016). Giống 

HL491 được trồng chậu với mật độ 5 dây/chậu kết 

hợp với xử lý hexaconazole gây ức chế sinh trưởng 

ở giai đoạn thành lập củ đã giúp khoai lang có thể 

đạt năng suất cao hơn so với trồng mật độ 3 dây/chậu 

và năng suất đạt cao hơn so với cùng mật độ khi 

trồng ngoài đồng ruộng với diện tích luống tương 

đương (Thảo et al., 2019). Tuy nhiên, việc sử dụng 

hóa chất thường tự phát và mang hiệu quả không ổn 

định ở các lần canh tác, cũng như gây ô nhiễm và 

ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Chính vì 

vậy, các biện pháp an toàn để gia tăng hình thành củ 

của một số giống cây có củ được các nhà nghiên cứu 

khuyến cáo sử dụng như sử dụng hóa chất an toàn 

với liều lượng phù hợp, áp dụng kỹ thuật cắt dây 

hoặc xử lý stress vô sinh như xiết nước (Saraswati 

et al., 2004; Ahmed et al., 2012; Tạn et al., 2014; 

Thư et al., 2020). Khi canh tác khoai lang HL491 

ngoài đồng ruộng, việc cắt dây ở thời điểm 50 ngày 

sau trồng đã giúp khoai lang HL491 tăng số củ và 

năng suất so với không cắt dây (Thư et al., 2020). 

Cây khoai lang là cây chịu hạn, mặc dù điều kiện 

khô hạn lâu dài sẽ làm giảm năng suất nhưng xử lý 

khô hạn tại thời điểm thích hợp và ngắn sẽ giúp tập 

trung dinh dưỡng, kích thích quá trình thành lập rễ 

củ, góp phần trong việc gia tăng quá trình đồng hóa 

và tăng năng suất (Labri et al., 2007; Laurie et al., 

2015). Hiện nay, canh tác khoai lang trồng chậu là 

phương pháp khá mới nhưng vô cùng hữu ích đối 

các hộ gia đình ở đô thị và những nơi có diện tích 

nhỏ. Canh tác trong chậu sẽ giúp kiểm soát được 

lượng nước tưới, phân bón và chủ động đánh giá 

được các yếu tố tác động trên một số giống cây 

trồng, đặc biệt là khoai lang (Saraswati et al., 2004; 
Sakamoto  Suzuki, 2018). Chính vì vậy, nghiên 

cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá 

hiệu quả của biện pháp xử lý thành lập củ an toàn ở 

giai đoạn thành lập rễ củ là cắt dây và xiết nước đến 

sự sinh trưởng, khả năng hình thành củ, năng suất và 

phẩm chất khoai lang tím HL491. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống khoai lang tím HL491 có nguồn gốc từ 

Nhật Bản, do trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm 

Hưng Lộc nhập nội năm 1994 và được trồng phổ 

biến ở Vĩnh Long từ năm 2002. Đặc điểm của giống 

khoai lang tím HL491 là lá xẻ thùy, gân lá mặt dưới 

màu xanh nhạt, thân tròn, nhỏ, màu xanh tím, củ 

màu tía, thịt củ màu tím đậm, tỉ lệ chất khô từ 27 đến 

31%, thời gian thu hoạch khoảng 140-150 ngày 

SKT, đạt năng suất khoảng 15-27 tấn/ha. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí tại nông hộ thuộc 

phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ, trong điều kiện ngoài trời từ tháng 08/2020 đến 

tháng 01/2021. Nhiệt độ tại thành phố Cần Thơ 

trong thời gian bố trí thí nghiệm thấp nhất dao động 

từ 22 đến 25oC, cao nhất dao động từ 30 đến 33oC, 

độ ẩm không khí từ 68 đến 90%, mưa chỉ xuất hiện 

1 ngày trong thời điểm bố trí thí nghiệm. Các 

nghiệm thức bố trí xiết nước không tiếp xúc với mưa 

trong thời gian bố trí. Chậu nhựa trồng khoai có màu 

đen, đường kính đáy lớn 32 cm, đường kính đáy nhỏ 

25 cm và chiều cao 27,5 cm (tổng thể tích chậu 18 

dm3, chứa khoảng 9 kg giá thể). Giá thể trồng gồm: 

đất thịt + cát cồn (kích thước hạt 0,05 - 0,25 mm) + 

đất sạch Tribat (Công ty Sài Gòn xanh), giá thể được 

phối trộn với tỷ lệ 1:1:1 (4/5 thể tích chậu). Đặc tính 

đất của giá thể được phân tích như pH: 5,40, chất 

hữu cơ: 4,24%; 0,19% N; 0,15% P2O5; 1,73 

meq/100 g kali trao đổi và 8,15 meq/100 g calcium 

trao đổi, ẩm độ của giá thể lúc bố trí thí nghiệm 

74,8%. 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn 

toàn ngẫu nhiên một nhân tố, gồm 5 nghiệm thức: 

đối chứng (NT1) (không xiết nước, không cắt dây 

trong suốt thời gian bố trí thí nghiệm), cắt dây khoai 

thời điểm 35 ngày SKT (NT2) (cắt 1 lần ở dây chính, 

chừa đoạn thân chính còn lại khoảng 40 cm, tương 

ứng với giai đoạn khoai lang hình thành rễ củ (Tạn 

và ctv., 2014)), xiết nước 3 ngày (NT3), 5 ngày 

(NT4) và 10 ngày (NT5). Cắt dây chỉ thực hiện ở 

NT2, xiết nước chỉ thực hiện 1 lần ở NT3, NT4 và 

NT5 được tính từ thời điểm 30 ngày SKT. Thí 
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nghiệm có 7 lần lập lại, mỗi lần lập lại là 1 chậu 

trồng khoai. Giá thể được phối trộn và bố trí khoảng 

4/5 diện tích chậu. Số lượng dây giống/chậu là 5 

đoạn dây giống (hom ngọn). Hom giống có chiều dài 

30 cm, có 4-5 mắt lá.  

Phân bón được sử dụng phân NPK bổ sung cho 

một chậu (Thảo và ctv., 2019) theo công thức 

khuyến cáo 100 N- 80 P2O5 -200 K2O ngoài đồng 

ruộng (Hòa và ctv., 2017). Một mét khối (m3) bố trí 

được 23 chậu với chậu với lượng N-P-K cho mỗi 

chậu có thể tích 18 dm3 là 0,441 N-0,352 P2O5-0,881 

K2O (g/chậu). Phân bón được chia thành 6 lần bón, 

gồm: lần 1 (bón lót): DAP 0,21 g, NPK (20-20-15) 

0,1 g; lần 2 (5 ngày SKT): Ure 0,12 g, NPK (20-20-

15) 0,1 g; lần 3 (15 ngày SKT): Ure 0,2 g, NPK (20-

20-15) 0,1 g, KCl 0,1 g; lần 4 (60 ngày SKT): NPK 

(20-20-15) 0,278 g, KCl 0,269 g; lần 5 (85 ngày 

SKT): NPK (20-20-15) 0,35 g, KCl 0,5 g và lần 6 

(120 ngày SKT): NPK (20-20-15) 0,35 g, KCl 0,6 g. 

Mỗi lần pha phân bổ sung cho 7 chậu. 

Sau khi trồng dây giống, tiến hành cung cấp 

nước tưới cho dây khoai 1 lần/ngày liên tục trong 20 

ngày đầu, sau đó giảm còn 2 ngày tưới 1 lần (tưới 

ướt đều chậu, lượng nước tưới cho mỗi chậu khoảng 

2 lít nước). Không tưới nước cho các chậu khoai 

lang ở nghiệm thức 3, 4 và 5 trong khoảng thời gian 

theo yêu cầu, sau đó tưới nước tương tự như nghiệm 

thức đối chứng. Ẩm độ giá thể trước khi tưới là 

khoảng 70-80% và sau khi tưới nước là 90-95% đối 

với cả năm nghiệm thức. Ẩm độ sau thời gian xiết 

nước của NT3, NT4 và NT5 ghi nhận được ở vị trí 

10 cm cách mặt giá thể là 52-60%, 45-50% và 38-

40% tương ứng ở ba thời điểm kết thúc xiết nước 

của 3 nghiệm thức. Các nghiệm thức được chăm sóc, 

tưới phun thuốc trừ sâu bệnh khoảng 10 ngày phun 

tưới 1 lần và sử dụng đồng nhất ở tất cả các nghiệm 

thức. Các nghiệm thức được tiến hành thu hoạch 

đồng loạt tại thời điểm 150 ngày SKT. 

2.3. Phương pháp đánh giá các chỉ tiêu 

Các nghiệm thức được đánh giá hàm lượng dinh 

dưỡng giá thể (phân tích tại Bộ môn Khoa học đất, 

Trường Đại học Cần Thơ), ghi nhận ẩm độ đất ở thời 

điểm trước khi xiết nước và trước khi tưới lại ở các 

nghiệm thức (đo bằng máy Takemura, Nhật). Các 

chỉ tiêu sinh trưởng được khảo sát ở 2 dây chính/lặp 

lại và tính trung bình, vào thời điểm 30 và 60 ngày 

SKT: chiều dài dây dài nhất (đo), đường kính thân 

dây (đo), chiều dài lóng (đo lóng thứ 3 tính từ đọt), 

chỉ số diệp lục tố (đo 2 lá trưởng thành: lá trưởng 

thành thứ 4 và thứ 5 tính từ đọt khoai, máy Spad 

Chlorophyll meter 502 plus (Konica Minolta)). 

Các chỉ tiêu năng suất tại thời điểm thu hoạch: 

tổng số củ (đếm tổng số củ hình thành trên chậu), số 

củ thương phẩm (củ ≥50 g), năng suất tổng (g/chậu), 

năng suất củ thương phẩm (g/chậu). 

Các chỉ tiêu và tham khảo phương pháp phân 

tích phẩm chất tại thời điểm thu hoạch: hàm lượng 

anthocyanin thịt củ (Cúc và ctv., 2004; có bổ sung 

phương pháp lắc của Steed  Truong, 2008), hàm 

lượng đường tổng số (Dubois et al., 1956), hàm 

lượng chất khô thịt củ. 

2.4. Xử lý số liệu  

Xử lý số liệu bằng chương trình SPSS 21.0, phân 

tích phương sai, so sánh các giá trị trung bình bằng 

phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5% hoặc 1%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả chỉ tiêu sinh trưởng 

Bảng 1 cho thấy, chiều dài dây giữa các nghiệm 

thức không có sự khác biệt tại thời điểm trước khi 

xử lý là 30 ngày sau khi trồng. Tại thời điểm 60 ngày 

SKT, chiều dài dây khoai lang tím giữa các điều kiện 

xử lý khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, thời 

gian xiết nước tại ba thời điểm 3 ngày, 5 ngày và 10 

ngày chưa thể hiện sự khác biệt nhau qua phân tích 

thống kê so với đối chứng, riêng nghiệm thức cắt 

dây 35 ngày SKT (95,6 cm) có chiều dài dây ngắn 

nhất nhưng không khác biệt thống kê so với nghiệm 

thức xiết nước 10 ngày (107 cm). Trong quá trình 

canh tác khoai lang, cung cấp dinh dưỡng hợp lý sẽ 

giúp cho khoai lang sinh trưởng tốt, gia tăng số 

nhánh, số lá và chiều dài dây để cung cấp nguồn 

dinh dưỡng cho quá trình hình thành củ (Tạn và ctv., 

2014). 

Các nghiệm thức xử lý hình thành củ không có 

sự khác biệt nhau qua phân tích thống kê về đường 

kính thân dây ở hai thời điểm khảo sát 30 và 60 ngày 

SKT. Đường kính thân dây trung bình dao động 3,40 

mm đến 4,08 mm. Theo Hưng và ctv. (2010), trong 

quá trình phát triển, khoai lang có đường kính thân 

trung bình 0,3-0,6 cm, đường kính dây khoai tăng 

theo thời gian sinh trưởng tương đồng với việc phát 

triển các sợi bó mạch vận chuyển chất dinh dưỡng 

đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng của dây 

khoai. Do cây khoai lang là cây trồng có khả năng 

chịu hạn và sự sinh trưởng của một số giống khoai 

lang không có sự chênh lệch lớn khi đáp ứng với các 

mức ẩm độ đất khác nhau do hình thành một số cơ 

chế thích nghi (Lewthwaite & Triggs, 2012). Cây 

khoai lang có thể tồn tại được ở điều kiện “stress” 

khô hạn khắc nghiệt ở mức 30% trong khoảng thời 

gian dài và sinh trưởng tốt ở điều kiện ẩm độ duy trì 

ở mức 60% (Laurie et al., 2015). Kết quả thí nghiệm 
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cho thấy, cây khoai lang HL491 vẫn có thể sinh 

trưởng bình thường ở các thời điểm xiết nước khác 

nhau. Mức ẩm độ sau xiết nước 10 ngày vẫn giúp 

cây có khả năng phục hồi tốt sau khoảng thời gian 

không được tưới nước khi cây vẫn có chỉ tiêu sinh 

trưởng không khác biệt so với các nghiệm thức còn 

lại ở thời điểm 60 ngày SKT. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý hình thành củ đến chiều dài dây và đường kính thân dây khoai 

lang tím HL491 trồng chậu 

Điều kiện xử lý 
Chiều dài dây (cm) Đường kính thân dây (mm) 

30 ngày SKT 60 ngày SKT 30 ngày SKT 60 ngày SKT 

NT1: Đối chứng 94,3 124,0 a 3,27 4,19 

NT2: Cắt dây 35 ngày SKT 103,0 95,60 b 3,59 4,22 

NT3: Xiết nước 3 ngày 98,8 117,1 a 3,39 3,87 

NT4: Xiết nước 5 ngày 97,8 118,9 a 3,38 4,01 

NT5: Xiết nước 10 ngày 101,7 107,2 ab 3,38 4,11 

F ns * ns ns 

CV (%) 12,9 14,7 9,01 8,84 

Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua phép thử 

Duncan, ns: không khác biệt, *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. (NT: Nghiệm thức). 

Kết quả chỉ tiêu sinh trưởng ở Bảng 2 cho thấy, 

các nghiệm thức xử lý xiết nước và cắt dây đã ảnh 

hưởng đến chiều dài lóng khoai lang tại thời điểm 

60 ngày SKT. Chiều dài lóng dài nhất khi chậu được 

xử lý xiết nước 5 ngày (5,63 cm) nhưng không khác 

biệt so với xử lý xiết nước 10 ngày (5,4 cm), riêng 

xiết nước 3 ngày và cắt dây có chiều dài lóng dây 

ngắn và không khác biệt thống kê so với đối chứng. 

Theo Ngọ và Lộc (2004), lóng khoai lang có chiều 

dài trung bình từ 3 đến 7 cm. Sau khi xiết nước, dây 

khoai của NT4 và NT5 phục hồi và tiếp tục sinh 

trưởng thuận lợi nên khả năng vươn lóng tại thời 

điểm 60 ngày SKT dài hơn so với 3 nghiệm thức còn 

lại.  

Nhìn chung, việc xử lý hình thành củ đã ảnh 

hưởng đến chiều dài lóng dây, chiều dài dây và chỉ 

số diệp lục tố cũng có xu hướng giảm ở thời điểm 

60 ngày SKT so với thời điểm 30 ngày SKT,nhưng 

giữa các điều kiện xử lý chỉ số diệp lục tố không 

khác biệt qua phân tích thống kê so với nghiệm thức 

đối chứng. Chỉ số diệp lục tố trung bình dao động từ 

35,2 đến 36,9. Theo Nedunchezhiyan et al. (2012), 

sự thiếu hụt nước ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của 

cây trồng đặc biệt khi tình trạng thiếu hụt kéo dài. 

Sự thiếu hụt nước trong cây trồng làm gia tăng sự 

tổng hợp abscisic acid (ABA) liên quan đến sự đóng 

mở khí khẩu nhằm làm giảm sự thoát hơi nước cho 

cây, nhưng cũng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của 

cây (Zlatev & Lidon, 2012). Các giống khoai lang 

khác nhau có sự sinh trưởng đáp ứng với các mức 

độ chịu hạn khác nhau (Lewthwaite & Triggs, 

2012). Theo Laurie et al. (2015), một số giống khoai 

lang không thể hiện rõ sự khác biệt về đặc tính sinh 

trưởng mặc dù xử lý các điều kiện khô hạn khác 

nhau. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý hình thành củ đến chiều dài lóng dây và chỉ số diệp lục tố khoai 

lang tím HL491 trồng chậu 

Điều kiện xử lý 
Chiều dài lóng dây (cm) Chỉ số diệp lục tố (chỉ số SPAD) 

30 ngày SKT 60 ngày SKT 30 ngày SKT 60 ngày SKT 

NT1: Đối chứng 5,17 4,46 c 36,7 37,0 

NT2: Cắt dây 35 ngày SKT 5,32 4,19 c 36,1 34,0 

NT3: Xiết nước 3 ngày 5,35 4,8 bc 36,6 35,4 

NT4: Xiết nước 5 ngày 5,38 5,63 a 38,6 34,9 

NT5: Xiết nước 10 ngày 5,43 5,4 ab 36,4 34,4 

F ns ** ns ns 

CV (%) 12,7 13,7 4,57 9,15 

Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua phép thử 

Duncan, ns: không khác biệt, **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. (NT: Nghiệm thức). 
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3.2. Kết quả chỉ tiêu năng suất 

Năng suất khoai lang được trình bày ở Bảng 3 

cho thấy, số củ thương phẩm ở các nghiệm thức xử 

lý xiết nước và nghiệm thức cắt dây đạt trên 8 

củ/chậu cao hơn so với nghiệm thức đối chứng. Tuy 

nhiên, số củ thương phẩm và tổng số củ ở hai 

nghiệm thức xiết nước 5 ngày và 10 ngày không 

khác biệt thống kê so với nghiệm thức đối chứng, 

riêng nghiệm thức xiết nước 5 ngày và cắt dây có 

tổng số củ đạt cao (trên 16 củ/chậu). 

Năng suất củ thương phẩm và tổng năng suất củ 

giữa các điều kiện xử lý khác biệt nhau qua phân 

tích thống kê ở mức 1%. Các nghiệm thức xử lý hình 

thành củ đều cho tổng năng suất củ trung bình cao 

hơn so với đối chứng với trên 1.000 g/chậu. Về năng 

suất củ thương phẩm, nghiệm thức cắt dây không 

khác biệt thống kê so với nghiệm thức đối chứng và 

các nghiệm thức xử lý khô hạn đều có năng suất củ 

thương phẩm trung bình trên 1 kg/chậu. Nhìn chung, 

xử lý khô hạn ở giai đoạn ngắn có ảnh hưởng đến 

khả năng hình thành củ và sự phát triển của củ khoai 

lang. Sự ức chế sinh trưởng ở giai đoạn 30-50 ngày 

đã góp phần giúp gia tăng sự hình thành và phát triển 

rễ củ thương phẩm (>50 g). Các nghiệm thức khi 

được xử lý khô hạn, số lượng củ thương phẩm không 

khác biệt so với nghiệm thức đối chứng nhưng khối 

lượng trung bình củ nặng hơn nên năng suất củ cũng 

cao hơn. Theo Ngọ và Lộc (2004), khi thân lá ngừng 

sinh trưởng và bắt đầu giảm xuống thì tốc độ phát 

triển của củ tăng nhanh ở giai đoạn sau khi thành lập 

củ. Ngoài ra, việc cung cấp phân bón sau thời điểm 

này sẽ giúp dây khoai lang tiếp tục phát triển và dinh 

dưỡng tập trung vào quá trình phát triển củ 

(Akinmutimi, 2014; Tạn và ctv., 2014).  

Theo Laurie et al. (2015), duy trì ẩm độ đất trồng 

ở khoảng 30% trong khoảng thời gian dài sẽ làm 

giảm năng suất khoai lang, tuy nhiên một số giống 

vẫn không ảnh hưởng đến năng suất khi xử lý khô 

hạn. Sự xử lý khô hạn phù hợp sẽ giúp cây trồng tạo 

ra một cơ chế phản vệ nhằm thích nghi với điều kiện 

khắc nghiệt của môi trường như thay đổi đặc tính 

sinh trưởng của cây hoặc thay đổi thời gian ra hoa 

(Franks et al., 2007; Schmalenbach et al., 2014; 

Bodner et al., 2015). Một số loại cây trồng có khả 

năng gia tăng năng suất khi tiếp xúc với điều kiện 

stress khô hạn trong thời gian ngắn (Serraj et al., 

2003; Khanna-Chopra & Singh, 2015). Điều này có 

liên quan đến đặc tính di truyền ở một số loại cây 

trồng, liên quan đến cơ chế thích nghi của cây trồng 

trong điều kiện sống bất lợi (Serraj et al., 2003; 

Reddy et al., 2009). Trên một số cây họ đậu, khi xử 

lý khô hạn ở giai đoạn trước khi ra hoa giúp sự hình 

thành hoa sớm và gia tăng khối lượng hạt khoảng 30 

- 50% so với cây không xử lý khô hạn (Gaur et al., 

2008). 

Bảng 3. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý hình thành củ đến thành phần năng suất và năng suất trung 

bình/chậu của khoai lang tím HL491  

Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua phép thử 

Duncan, *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. (NT: Nghiệm thức). 

3.3. Kết quả chỉ tiêu phẩm chất 

Bảng 4 cho thấy hàm lượng anthocyanin giữa 

các điều kiện xử lý khác biệt nhau qua phân tích 

thống kê ở mức 5%, kỹ thuật cắt dây ảnh hưởng đến 

sự hình thành anthocyanin. Hàm lượng anthocyanin 

cao nhất ở nghiệm thức xử lý xiết nước 3 ngày (79,9 

mg/100 g KLCK), nhưng khác biệt không  ý nghĩa 

thống kê so với một số nghiệm thức.  

  

Điều kiện xử lý 

Thành phần năng suất và năng suất mỗi chậu (5 dây khoai/chậu) 

Số củ thương 

phẩm 

Tổng số củ Năng suất củ 

thương phẩm (g) 

Tổng năng suất 

củ (g) 

NT1: Đối chứng 7,43 b 12,0 b 782,9 b 905,7 b 

NT2: Cắt dây 35 ngày SKT 9,71 a 16,3 a 904,3 ab 1.092,9 a 

NT3: Xiết nước 3 ngày 9,57 a 16,3 a 1.025,7 a 1.231,4 a 

NT4: Xiết nước 5 ngày 8,4 ab 13,7 b 1.024,3 a 1.222,9 a 

NT5: Xiết nước 10 ngày 8,6 ab 13,0 b 1.031,4 a 1.205,7 a 

F * ** ** ** 

CV (%) 15,0 10,6 13,5 11,1 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý hình thành củ đến phẩm chất thịt củ khoai lang tím HL491 

trồng chậu 

Điều kiện xử lý 

Chỉ tiêu phẩm chất thịt củ 

Hàm lượng anthocyanin 

(mg/100 g KLCK) 

Hàm lượng đường 

tổng số (mg/g KLCT) 

Hàm lượng chất 

khô thịt củ (%) 

NT1: Đối chứng 76,8 a 42,1 ab 33,3 a 

NT2: Cắt dây 35 ngày SKT 55,8 b 38,8 b 33,0 a 

NT3: Xiết nước 3 ngày 79,9 a 47,5 a 30,4 b 

NT4: Xiết nước 5 ngày 66,1 ab 43,6 ab 29,0 b 

NT5: Xiết nước 10 ngày 65,4 ab 47,3 a 31,0 ab 

F * * ** 

CV (%) 20,8 12,9 6,92 

Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua phép thử 

Duncan, ns: không khác biệt, *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, KLCK: khối lượng chất 

khô, KLCT: khối lượng chất tươi. (NT: Nghiệm thức). 

Đối với các giống khoai lang tím, hàm lượng 

anthocyanin đóng vai trò quyết định màu sắc của thịt 

củ (Steed  Truong, 2008). Theo nghiên cứu của 

Truong et al. (2012), thịt củ khoai lang tím chứa 

nhiều anthocyanin, là hợp chất màu tự nhiên có vai 

trò chống oxy hóa, hỗ trợ chữa bệnh ung thư và tăng 

sức đề kháng cho cơ thể. Hàm lượng anthocyanin 

trong củ thay đổi phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố giống 

và khối lượng củ khác nhau cũng ảnh hưởng đến 

hàm lượng anthocyanin trong thịt củ (Truong et al., 

2012; Phương, 2016).  

Hàm lượng đường tổng số khác biệt có ý nghĩa 

qua phân tích thống kê ở mức 5%, nghiệm thức cắt 

dây có hàm lượng đường thấp nhất (38,8 mg/g 

KLCT), hàm lượng đường tổng số cao nhất (47,5 

mg/g KLCT và 47,3 mg/g KLCT) ghi nhận ở điều 

kiện xiết nước 3 ngày và 10 ngày. 

Hàm lượng chất khô thịt củ cao nhất ở nghiệm 

thức đối chứng và cắt dây (từ 33%) nhưng không 

khác biệt so với nghiệm thức xiết nước 10 ngày, 

riêng hai nghiệm thức xiết nước 3 ngày và 5 ngày có 

hàm lượng chất khô thịt củ thấp nhất. Kết quả này 

phù hợp với nghiên cứu của Hưng et al. (2010),  Tạn 

và ctv. (2014) về hàm lượng chất khô của thịt củ 

khoai lang tím thường dao động trong khoảng 28-

32%; nhưng thấp hơn so với nghiên cứu của Hòa et 

al. (2017) khi trồng giống HL491 trong điều kiện 

ngoài đồng. 

Nhìn chung, phẩm chất thịt củ khác biệt không 

rõ giữa các nghiệm thức. Do có sự chênh lệch về 

khối lượng trung bình của củ nên hàm lượng chất 

khô ở các nghiệm thức xử lý hình thành củ có xu 

hướng thấp hơn có thể do củ được hình thành chậm 

hơn hoặc do bị ức chế sinh trưởng gián đoạn nên chỉ 

tiêu này có xu hướng thấp hơn so với các biện pháp 

khác. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  

4.1. Kết luận 

Các biện pháp xử lý hình thành củ gồm cắt dây 

và xiết nước có ảnh hưởng đến sinh trưởng của dây 

khoai lang ở một số chỉ tiêu sinh trưởng tuy nhiên 

không có sự khác biệt ở một số đặc tính sinh trưởng 

như đường kính thân và chỉ số diệp lục tố.  

Tưới nước đầy đủ kết hợp cắt dây khoai vào thời 

điểm 35 ngày SKT; không cắt dây nhưng xiết nước 

3, 5 và 10 ngày vào thời điểm SKT (30 ngày) cho 

năng suất tổng cao nhất. Năng suất thấp nhất ở 

nghiệm thức cung nước đầy đủ, không cắt dây. Các 

nghiệm thức xiết nước có khối lượng thương phẩm 

đạt cao hơn so với nghiệm thức đối chứng. Nghiệm 

thức xiết nước 3 ngày có các chỉ số năng suất đều 

cao hơn so với đối chứng. 

Phẩm chất củ ở các nghiệm thức xiết nước đều 

có hàm lượng anthocyanin và đường tổng số khác 

biệt không ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng. 

Biện pháp cắt dây thì củ có hàm lượng chất khô thịt 

cũng khác biệt không ý nghĩa so với đối chứng. 

4.2. Đề xuất 

Sử dụng biện pháp cắt dây hoặc xiết nước 3 ngày 

(tính từ thời điểm 30 ngày SKT) giúp gia tăng tổng 

số củ khoai lang HL491 trong điều kiện trồng chậu. 
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Nông nghiệp Việt Nam, 2(75), 42-46. 

https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2016.543  

Thảo, P. T. P., Hòa, Yến, L. T. H.,  Linh, T. H. 

(2019). Ảnh hưởng của giá thể trồng chậu, mật 

độ và ức chế sinh trưởng đến năng suất và hàm 

lượng anthocyanin của ba giống khoai lang tím. 
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